
ỦY BAN NHÂN DÂN                Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
         PHƯỜNG NGHĨA LỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH TẠI TỔ DÂN PHỐ 9

TT hộ TT
khẩu

Họ và tên chủ hộ và các
thành viên trong hộ

Quan hệ
với chủ

hộ

Ngày, tháng, năm
sinh CCCD Số nhân khẩu

Thu nhập bình
quân/người/thá

ng tổ chấm
Đánh giá điều kiện sống của gia đình Ghi chú

I Tổ dân phố 9 (07 hộ, 11 khẩu)

1

1 Phạm Thị Vân Chủ hộ 02/08/1957 051157009737

2 2.290.000

lớn tuổi k có việc làm, đau ốm

2 Phạm Thị Nhồng Chị 15/11/1952 Nông, trồng rau bán, nuôi gà vịt

2

3 Nguyễn Phu Chủ hộ 09/08/1957 051057003577

2 2.830.000 3 xào ruộng, nuôi 2 con bò, vợ phụ nấu ăn

4 Bùi Thị Thêm Vợ 20/04/1963

3 5 Phan Thị Chín Chủ hộ 01/05/1963 051163006870 1 2.080.000 Nông, vợ thấp khớp, chồng làm thuê

4 6 Phan Thị Giỏi Chủ hộ 10/12/1959 051159003713 4 2.580.000 làm ruộng

5
7 Trần Công Kết Chủ hộ 29-05-1954 51054013424 2 2.290.000

nông, làm thuê lò mứt gừng

8 Lê Thị Tuyết Vợ 04-04-1961 ruộng, nuôi bò

6 9 Dương Thị Mỹ Chủ hộ 01-06-1971 48171002884 1 2.500.000 ruộng, làm thuê

7

10 Bùi Thuộc Chủ hộ 20-10-1949 51049002241
2 2.083.000 nông, 2 vợ chồng, lớn tuổi

11
Đinh Thị Nhân

Vợ
03-02-1954

II Tổ dân phố 10 (01 hộ, 01 khẩu)

1 Đinh Thị Kim Liên Chủ hộ 26-02-1968 0511168009119 2 2.800.000 Nông, làm thuê

III Tổ dân phố 11 (01 hộ, 01 khẩu)

1 Nguyễn Thị Điều Chủ hộ 20-05-1954 051154008383 1 2.000.000 ruộng, chăn nuôi
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IV Tổ dân phố 12 (25 hộ, 50 khẩu)

1
1 Nguyễn Thị Sơn Chủ hộ 5/3/1963 051163001360

2 vợ chồng 2.300.000
làm lúa, ve chai

2 Phan Lụa chồng 10/11/1963 bị tim không lao động được

2
3 Nguyễn Mãi Chủ hộ 20/12/1962 051062005264

2 vợ chồng 2.800.000
làm ruộng

4 Trần Thị Lời Vợ 11/6/1965 làm ruộng

3
5 Bùi Tá Hùng Chủ hộ 1/1/1957 051057009074

2 vợ chồng 2.638.000
làm ruộng

6 Nguyễn Thị Liên Vợ 19/03/1961 làm ruộng

4 7 Nguyễn Thị Kim
Hương Chủ hộ 10/6/1957 051157005656 4 người (mẹ,

con trai, con
dâu, cháu nội)

2.250.000 làm ruộng, nuôi heo

5
8 Lê Thị Láng Chủ hộ 04/03/1955 051155002242

2 vợ chồng 2.800.000 ruộng, ve chai
9 Bùi Lợi Chồng 14/10/1951

6
10 Nguyễn Thuận Chủ hộ 1/2/1948 051048003461

2 vợ chồng 2.900.000 làm ruộng, vợ bán bánh tráng
11 Huỳnh Thị Son Vợ 1/2/1953

7
12 Nguyễn Thảo Chủ hộ 16/02/1949

2 vợ chồng 2.900.000 làm ruộng,
 nuôi gà13 Trần Thị Bình Vợ 20/11/1951 051049003149

8 14 Trần Thị Tình Vợ 16/10/1973 3 mẹ con 2.583.000 mẹ làm ruộng, phụ hồ, ve chai, con trai làm
công nhân, 1 người nằm tại nhà nhưng bị bệnh

9

15 Nguyễn Tấn Chủ hộ 1/3/1961 051061009593 4 người (2vc
và 2 con)

2.400.000 làm ruộng, làm thuê, con trai làm nhang, con
gái bị thần kinh

16 Nguyễn Thị Cẩm Vợ 5/2/1965

17 Nguyễn Văn Xuân Con

18 Nguyễn Thị Ánh Con

10
19 Nguyễn Hiến Chủ hộ 23/11/1965 051065017907 4 người (2 vợ

chồng, con
trai, cháu nội)

2.562.000 làm ruộng
20 Trần Thị Bông Vợ 2/02/1963

11 21 Lê Thị Oanh Chủ hộ 3/2/1965 2 mẹ con 2.500.000 làm ruộng, nuôi gà
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12

22 Nguyễn Thanh Tùng Chủ hộ 26/09/1970 510570002101

2vc và 1 con 2.100.000 ruộng, nuôi heo (5 nái),
làm thợ hồ, con đi học23 Võ Thị Xuân Vợ 28/12/1968

24 Nguyễn Văn Kiên Con 2010

13
25 Nguyễn Vĩnh Nhân Chủ hộ  09/09/196 051062006612

2 vợ chồng 2.500.000 làm ruộng, chồng làm thợ hồ, vợ phụ hồ
26 Lê Thị Bé Vợ 04/07/1970

14 27 Văn Thị Nở Chủ hộ 06/03/1982 2 mẹ con 2.200.000 mẹ phụ hồ, làm thuê, con học lớp 12

15
28 Nguyễn văn Vân 2 vc 

2.875.000 làm ruộng, nuôi vịt số lượng 500 con
29 Nguyễn Thị Tiến 

16
30 Lê Thạnh Chủ hộ 01/01/1969

2 vc 3.000.000 vợ về hưu, chồng làm nông
31 Nguyễn Thị Thích Vợ

17
32 Trương Thị Nhung Chủ hộ 10-01-1952

2 vc 2.850.000 chồng làm ruộng, vợ bán sữa đậu nành
33 Trần Công Trí Chồng 1948

18
34 Huỳnh Thị Phụng Chủ hộ

3 mẹ con 2.600.000
nông, thuê

35 Nguyễn Thanh Bình Con 1998 Công nhân

19
38 Nguyễn Thành Sơn Chủ hộ 20/5/1977 051077012514 4 người (2vc

và 2 con) 2.687.000 chồng thợ hồ, vợ phụ hồ, con bị thần kinh
39 Nguyễn Thị Thanh

Hoa Vợ 20/10/1976

20

40 Phạm Thị Kim Hoàng Chủ hộ 16-08-1958 051158010064
2 vc 2.750.000 có 1000m2; chồng hưởng lương già

41 Phạm Ngọc Hồng Chồng 1947

21

43 Lê Thị Mỹ Chủ hộ 28-12-1975 051166012086
2 vc và con trai 2.600.000 làm ruộng,

 buôn bán44 Lê Văn Chung Chồng 12-12-1965

22
45 Nguyễn Ngọc Sang Chủ hộ 24/4/1972 4 người (2vc, 2

con trai) chồng bán cau, vợ buôn bán
46 Nguyễn Thị Hồng Vợ 10/2/1978 051072003041

23 47 Nguyễn Thị Mô Chủ hộ 1/1/1969 051169009496 4 người (mẹ,
con trai, con

dâu, cháu nội)

mẹ làm 1 xào ruộng, nhôm nhựa, nuôi heo
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24 48 Lê Thị Hiếu Chủ hộ 16-09-1964 2.800.000 nuôi heo, 200m2 đất;
 nuôi 1 cháu bệnh, 1 cháu nhỏ

25
49 Bùi Tá Phương Chủ hộ 01/01/1971 051071010368

2 người 2.900.000 làm ruộng, nuôi heo,
 chồng làm thuê, vợ phụ hồ50 Nguyễn Thị Mai Vợ 08-05-1971

V Tổ dân phố 13 (29 hộ, 41 khẩu)

1
1 Nguyễn Văn Sơn Chủ hộ 20/7/1957 051057005152

2 vợ chồng 2.100.000 ruộng, chăn nuôi
2 Hà Thị Tính Vợ 03/04/1957 051157004849

2
3 Bùi Tá Thành Chủ hộ 01/02/1958 051058008157 2 vợ chồng 2.612.000 ruộng, chăn nuôi
4 Trần Thị Thu Cúc Vợ 20/8/1960

3 5 Trần Thị Lan Hương Chủ hộ 01/01/1955 051155010530 nhà 5 người
(2vc, con trai
và 2 cháu nội)

2.035.000 làm ruộng, con trai tai biếng,
 2 cháu đi học

4 6 Lê Thị Trinh Chủ hộ 13/8/1951 051151004108 ở 1 mình 2.476.000 làm nông

5 7 Đỗ Thị Liên Chủ hộ  25/03/1966 051166013714 ở 1 mình 2.233.000 làm nông

6 8 Tạ Thị Khanh Chủ hộ 10/04/1955 051155010967 2 mẹ con 2.884.000 mẹ làm nông, con làm công nhân

7
9 Lê Văn Đông Chủ hộ 08/11/1953 51053004065

2 vợ chồng 2.858.000 làm ruộng và nuôi bò
10 Nguyễn Thị Giảng Vợ

8
11 Cao Văn Huân Chủ hộ 21/09/1952 051052006804

2 vợ chồng 2.964.000 làm nông
12 Lê Thị Hồng Vợ 12/02/1960 051160011053

9 13 Đặng Phương Tùng Chủ hộ 07/10/1956 051056007077 2 vợ chồng 2.670.000 chồng làm ruộng, vợ bán tạp hóa nhỏ

10 14 Nguyễn Thị Hương Chủ hộ 03-01-1960 051160005264 ở 1 mình 2.675.000 làm nông

11 15 Nguyễn Thị Lang Chủ hộ 06/02/1952 048152002133 ở 1 mình 2.600.000 làm nông

12 16 Đặng Thị Hoa Chủ hộ
10/10/1952 051152006752

2.450.000 làm ruộng, làm thuê

13
17 Nguyễn Thị Hồng Quế Chủ hộ 08/10/1952 051152005052 5 người (2 vc,

con gái, con rể,
1 cháu ngoại)

2.716.000  làm nông
18 Vương Văn Luân Chồng 10/04/1950 051050005891
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14
19 Trương Thị Thọ Chủ hộ 20/07/1953 051153004329

2 vc 2.650.000 làm nông
20 Nguyễn Phước Chồng

15
21 Bùi Thị Kim Hân Chủ hộ 08-10-1957 051157002370 2 vợ chồng 2.233.000 làm ruộng, làm nhang bán
22 Ngô Văn Bảy Chồng

16 23 Mai Thị Hồng Chủ hộ 01-03-1958 51158004270 ở 1 mình 2.400.000 làm nông 

17
24 Võ Văn Lợi Chủ hộ 20/08/1953 051052006804

2 vợ chồng 2.400.000

làm nông,
 xe ôm

25 Nguyễn Thị Nở Vợ 01/01/1955 051155004352 làm nông 

18 26 Nguyễn Thị Thu Cúc Chủ hộ 01-01-1952 51152004669 2 vc 2.875.000 làm lúa, nuôi gà

19 27 Lê Thị Mai Chủ hộ  10/10/1952 051156010175 ở 1 mình 2.750.000 làm nông 

20 28 Đặng Thị Thương Chủ hộ 12/10/1951 051151006313 ở 1 mình 2.925.000 làm nông 

21 29 Nguyễn Thị Thinh Chủ hộ 02/05/1962 051162006962 3 người (2vc,
con trai) 2.667.000 làm nông, chồng bị tai nạn nằm 1 chỗ,

con trai lao động tự do

22 30 Đặng  Thị Phương Chủ hộ 25-10-1966 51166005347 ở 1 mình 2.875.000 làm nông 

23
31 Lê Thanh Sơn Chủ hộ 09-04-1954 51054013701

2 vợ chồng 2.583.000 làm nông 
32 Nguyễn Thị Liệu Vợ 16-05-1956 51156006880

24 33 Đào Thị Phương Chủ hộ 13-09-1966 51166003547 ở 1 mình 2.216.000 làm nông 

25
34 Nguyễn Mậu Chủ hộ 12-03-1965 051065017850 2 vợ chồng 2.795.000 làm nông 
35 Lê Thị Loan Vợ 03-03-1965 051165007131

26

36 Nguyễn Mực Chủ hộ 12/08/1968 051066011082
2 vợ chồng và

con trai 2.600.000

làm nông 

37 Phạm Thị Phong vợ 15/08/1968 051168013803 làm nông 

38 Nguyễn Trung Luyến con 26/09/1995 051095006531 lao động tự do 

27 39 Bùi Thị Phụng Chủ hộ 11-10-1954 051154009219 ở 1 mình 2.458.000 làm nông 

28 40 Bùi Thị Thi Chủ hộ 08/04/1964  051164009332 ở 1 mình 2.400.000 làm nông 

29 41 Phạm Thị Hồng Phương Chủ hộ 20/10/1955 051155008965 ở 1 mình 2.508.000 làm nông 
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VI Tổ dân phố 14 (25 hộ, 43 khẩu)

1
1 Phạm Thị Sa Chủ hộ 12/10/1957 049157006025

2 2.666.000 nông nghiệp
2 Nguyễn Văn Vỹ Con

2
3 Nguyễn Độ Chủ hộ 12/02/1964 051064016515

2 2.900.000 làm nông, vợ buôn
 ve chai4 Nguyễn Thị Thanh Hiệp Vợ 10/02/1966

3
5 Trần Văn Công Chủ hộ 06/03/1963 051063015435

2 2.666.000 làm nông ,
vợ bán phụ quán6 Lê Thị Tánh Vợ 12/09/1963 051163005184

4
7 Nguyễn Thị Lệ Chủ hộ 25/04/1961 0511613000371

2 2.666.000 phụ bán quán, chồng làm nông
8 Nguyễn Chí Thanh Chồng 13/10/1963

5
9 Trần Hiên Chủ hộ 12-02-1968 051068011687

2.142.000 làm ruộng vừa thoát cận nghèo, bệnh tim nặng
10 Đặng Thị Đảnh Vợ

6
11 Nguyễn Ngọc Phước Chủ hộ 02-10-1954 051054014053

2 2.875.000 làm ruộng, mới thoát cận nghèo
12 Đinh Thị Luận Vợ 1957

7 13 Trần Thị Lựu Chủ hộ 06-08-1962 051162002504 1 2.000.000 hộ neo đơn,
 làm ruộng

8
14 Nguyễn Trương Chủ hộ 15/12/1964 051064012679

3 2.666.000 làm ruộng vợ nôi trợ,con trai làm công nhân
KCN Quảng Phú15 Hồ Thị Hương Vợ 07-12-1964

9
16 Nguyễn Đượng Chủ hộ 22/12/1962 051062010807

3 2.675.000 làm ruộng,con trai làm thợ hồ
17 Lê Thị Liên Vợ 01-03-1960 051160008083

10 18 Võ Thị Còn Chủ hộ 05/08/1954 051154009660 1 2.000.000 làm ruộng 

11
19 Nguyễn Văn Minh Chủ hộ 06/03/1949 051049003076

2 2.675.000 bệnh nặng, vợ làm ruộng,nôi trợ
20 Lê Thị Thỏa Vợ 08/07/1956 051156006303

12
21 Nguyễn Huệ Chủ hộ 02/03/1963 051150005228

3 2.537.000 2 vc làm nông
22 Trần Thị Nguyệt Vợ 15/03/1965 051063013353
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13
23 Cao Văn Lâm Chủ hộ 10-10-1950 051050005254

3 2.500.000 làm ruộng
24 Nguyễn Thị Nhãn Vợ 10/01/1958 051158005677

14 25 Võ Thị Chí Chủ hộ 08/01/1964 051160002428 2 2.825.000 nông

15 26 Võ Thị Tuyết Mai Chủ hộ 20/04/1955 051155010683 1 2.000.000 hô neo đơn,
làm ruộng

16
27 Võ Thị Hiền Chủ hộ 12/03/1957 051157001469

2.800.000 làm ruộng, con làm  phụ hồ
28 Phạm Ngọc Của Con 20/02/1992

17
29 Võ Văn Nam Chủ hộ 16/12/1960 051060003995

2 2.460.000 nông, vợ ve chai
30 Nguyễn Thị Nhị Vợ 04/05/1965 051165012752

18
31 Trần Nghị Chủ hộ 10/07/1957 051057004916

2 2.500.000 vợ chồng làm ruộng
32 Tống Thị Lành Vợ 15/08/1964 051164011113

19
33 Bùi Thị Oanh Xuân Vợ 12-10-1961 051161007656

2 2.252.000 làm ruộng,
34 Nguyễn Thanh Hưng Chủ hộ

20 35 Trần Thị Thắm Chủ hộ 10-08-1963 051163007917 1 2.000.000 hô neo đơn,
 làm ruộng

21
36 Nguyễn Đồng Chủ hộ  09/05/1964 051064011563

2 2.900.000 làm ruộng vợ bán rau
37 Nguyễn Thị Sử vợ  15/03/1969 051169007348

22 38 Nguyễn Thị Thanh Chủ hộ 02/08/1957 051157008789 6 2.000.000 khuyết tật, vợ làm ruộng,nôi trợ

23 39 Phan Thị Khanh Chủ hộ 01/02/1963 051163012242 1 2.000.000 ruộng 

24
40 Đỗ Hữu Tài Chủ hộ

1 2.250.000

hộ neo đơn,
 làm ruộng

41 Nguyễn Thị Phúc Vợ 14/04/1966 051166008464 tai biến, vợ nôi trợ 

25

42 Lê Văn Nam

2 2.250.000

chồng khuyết tật,
 vợ nông43 Lê Thị Hương 06-06-1963 051163006764

VII Tổ dân phố 15 (45 hộ, 72 khẩu)

1
1 Huỳnh Bá Tuyên Chủ hộ 12-07-1957 051057005140

2 vợ chồng 2.100.000 làm nông,
chăn nuôi
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2 Nguyễn Thị Ái Vợ

2 3 Nguyễn Thị Thiện Chủ hộ 09-04-1954 030154012621 3 người (2vc
và con trai) 2.500.000 2 vc làm nông

3
4 Nguyễn Khanh Chủ hộ 11-02-1956 051056003494 3 người (2vc

và con trai) 2.725.000 2 vc làm nông, con trai bị thần kinh
5 Bùi Thị Hòa Vợ 08-10-1964 051164011982

4 6 Cao Thị Châu Chủ hộ 21-12-1956 051156007910 ở 1 mình 2.500.000 làm nông 

5
7 Đỗ Minh Tuấn Chủ hộ 11-05-1954 051054009253

2 vợ chồng 2.800.000 2vc làm nông, nuôi gà, trồng gừng và rim mứt
gừng bán8 Nguyễn Thị Phát Vợ 24-02-1954 05114004939

6
9 Nguyễn Thị Hữu Chủ hộ 09-10-1964 051164006762

2 vợ chồng 2.900.000 vợ làm nông, chồng thợ hồ
10 Nguyễn Văn Nùng Chồng 01-06-1967 211177612

7
11 Nguyễn Văn Thanh Chủ hộ 27-05-1963 051063016031

6 người (2vc,
con trai, con
dâu, 2 cháu

nội)

2.800.000 hai vc làm nông, con trai sửa xe honda và con
dâu may đồ thuê, 2 cháu nội còn nhỏ đi học12 Đoàn Thị Thê Vợ 04-02-1959 051159007825

8 13 Trần Thị Dung Chủ hộ 02-02-1954 051154008472 ở 1 mình 2.000.000 Làm lúa, hoa màu

9
14 Nguyễn Tới Chủ hộ 14-05-1960 051060002099

6 người (2vc,
con trai, con
dâu, 2 cháu

nội)

2.800.000 hai vc làm nông
15 Huỳnh Thị Thu Vợ 

10
16 Bùi Tá Đoàn Chủ hộ 31-12-1959 0985596593

2 vợ chồng 2.300.000 chồng làm nông, vợ bị tật k lao động
17 Võ Thị Hoa Vợ 10-08-1958 05115800514

11
18 Tạ Thị Xuân Chủ hộ 23-10-1954 051154007369

2 vợ chồng 2.000.000 2 vc làm nông,
 chăn nuôi19 Trần Bỗ Chồng

12
20 Nguyễn Thị Hoa Chủ hộ 15-02-1960 051160005699

2 vợ chồng 2.900.000 vợ làm nông, chồng thợ hồ
21 Nguyễn Văn Miên Chồng 

13
22 Trương Văn Thuyền Chủ hộ 16-08-1965 051065014536

6 người (2vc,
con trai, con
dâu, 2 cháu

nội)

2.000.000 2vc làm nông, con trai tài xế, con dâu làm thuê
ở tiệm thuốc bắc, 2 cháu nội đi học23 Lê Thị Tuyết Vợ 08-04-1964 051164014545

14
24 Huỳnh Bá Linh Chủ hộ 08-02-1965 051065012668 3 người (2 vc

và con gái) 2.500.000 làm nông,
 chăn nuôi

1 2 vợ chồng 2.100.000 làm nông,
chăn nuôi
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25 Võ Thị Thắng Vợ 1967

15
26 Nguyễn Thị Hơn Chủ hộ 10-03-1953 051153009366

2 vợ chồng 2.000.000 làm nông,
 chăn nuôi27 Nguyễn Trượng Chồng 

16 28 Đoàn Thị Lợi Chủ hộ 24-02-1959 051159005182 2 mẹ con 2.400.000 làm nông
 nuôi mẹ già

17 29 Ngô Thị Mân Chủ hộ 02-03-1963 051163014176 5 người (mẹ,
con gái, con rể,
2 cháu ngoại)

2.000.000  làm nông

18
30 Đỗ Văn Thành Chủ hộ 06-08-1959 051059007705

2 vợ chồng 2.000.000 làm nông, làm thuê  
31 Lý Thị Nhiên Vợ

19 32 Phạm Thị Tâm Chủ hộ 20-09-1962 051162001409 1 người 2.000.000 mẹ làm nông

20
33 Huỳnh Thị Liêm Vợ 17-05-1964 051164013752

2 vc và con trai 2.125.000 làm lúa, hoa màu, con trai làm thuê thời vụ ở
gara34 Nguyễn Xuân Chủ hộ 14-04-1964 05106200368

21
35 Đoàn Đồng Chủ hộ 08-04-1957 051057004670

6 người (2vc,
con trai, con
dâu, 2 cháu

nội)

2.100.000 chồng bốc vác, vợ nội trợ, con trai bốc vác, con
dâu làm tiệm tóc, 2 cháu nội nhỏ đi học36 Nguyễn Thị Vân Chủ hộ 02-07-1959 051159007301

22

37 Thân Văn Nhiều Chủ hộ 20-03-1953 051053003709

2 vc và 2 con
trai 2.600.000 2 vc làm nông, làm thuê, 2 con trai lao động tự

do thu nhập k ổn định

38 Nguyễn Thị Tập Chủ hộ 15-11-1954 051154008781

39 Thân Văn Tân Con

40 Thân Văn Tiến Con

23 41 Ngô Đoàn Chủ hộ 28-08-1964 051064012942 02 vợ chồng 2.800.000 làm nông, làm thuê, phụ hồ, bẻ cau,

24 42 Nguyễn Thị Liên Chủ hộ 02 vợ chồng 2.000.000 Làm nông

25
43 Nguyễn Thị Hy Chủ hộ 12-03-1958 051158005489

2 vợ chồng 2.000.000 Làm nông 
44 Nguyễn Hữu Cương Chồng 

26
45 Trần Văn Hiệp Chủ hộ 12-12-1958 051058003607

2 vc 2.300.000 nông, bán tạp hóa nhỏ, vợ ve chai
46 Trần Thị Ánh Tuyết Vợ 

14 2.500.000 làm nông,
 chăn nuôi
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27
47 Nguyễn Tương Chủ hộ 05-10-1962 051062007945

7 người (2 vc,
con trai, con
dâu, 3 cháu

nội)

2.900.000 2 vc làm nông, con trai làm Hòa Phát, con dâu
KCN Quảng Phú, 3 cháu nội còn nhỏ

48 Huỳnh Thị Đông Vợ 

28 49 Mai Thị Hoa Chủ hộ 26-02-1958 051158005350 ở 1 mình 2.300.000 nông, rửa chén thuê 

29 50 Nguyễn Thị Tâm Chủ hộ 29-12-1962 051162007053 1 mình 2.000.000  làm nông 

30 51 Trần Thị Học Chủ hộ 09-02-1965 051165004809 ở 1 mình 2.300.000 làm nông 

31
52 Võ Thị Chậm Chủ hộ 06-05-1954 051154009105

5 người (mẹ,
con trai, con

dâu và 2 cháu
nội)

2.000.000 mẹ làm nông, con trai thợ hồ,
con dâu may, 2 cháu nội

32
53 Nguyễn Hữu Mông Chủ hộ 19-03-1959 051059003768

2 vợ chồng 2.875.000 làm nông, chăn nuôi 
54 Trần Thị Tình Vợ 12-04-1964 051164011435

33
55 Nguyễn Thị Sơn Vợ 29-02-1964 051164014913

2 vc 2.000.000 nông 
56 Nguyễn Văn Phúc Chủ hộ 1967

34
57 Trần Rạng Chủ hộ 02-02-1964 051064015817

2 vợ chồng 3.000.000 nông, bán bún rêu 
58 Trương Thị Tẻ Vợ

35 59 Huỳnh Thị May Chủ hộ 09-10-1964 210930895 ở 1 mình 2.400.000 nông, bán lúa, bán bánh tráng

36 60 Mai Thị Thân Chủ hộ 10-12-1953 051153007849 2 mẹ con 2.700.000 nông, rửa chén thuê, lượm ve chai, con trai lao
động tự do

37 61 Võ Quang Minh Chủ hộ 02-02-1965 051065003042 2 vợ chồng 2.500.000 nông, bốc vác, làm thuê, vợ nội trợ

38
62 Nguyễn Thị Tiết Chủ hộ 01-01-1963 051163009733

2 mẹ con 2.646.000 nông, làm thuê, con trai tâm thần nhẹ không có
việc làm63 Nguyễn Văn Dũng Con

39 64 Võ Thị Vân Vợ 12-03-1965 051165013478 1 mình 2.750.000 nông, chăn nuôi

40 65 Nguyễn Thị Tuyết Vị Chủ hộ 01-01-1955 051155006342 3 người (2 vc
và con gái ) 2.200.000 nông, chồng làm thuê, con gái may dép dưới

chợ

41 66 Võ Thị Hiệu Chủ hộ 16-10-1961 051161007231 3 người (2 vc
và con gái ) 2.600.000 nông, nuôi heo con gái làm điều dưỡng bệnh

viện Phúc Hưng

42 67 Bùi Thị Thục Chủ hộ 10-01-1956 051156008848 1 mình 2.300.000 nông 
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43
68 Bùi Trung Chủ hộ 10-08-1963 051063000682

2 vợ chồng 2.875.000 2 vc làm nông,chăn nuôi
69 Nguyễn Thị Lộc Vợ 02-03-1963 051163000686

44
70 Đoàn Tâm Chủ hộ 10-10-1962 051062006121

6 người (2 vợ
chồng, con

trai, con dâu và
2 cháu nội)

2.800.000 chồng bốc vác, vợ phụ hồ
71 Nguyễn Thị Mười Chủ hộ 05-09-1961 051161003899

45 72 Võ Thị Hoa Chủ hộ 10-08-1958 051158000514 1 mình 2.000.000 nông

VIII Tổ dân phố 16 (9 hộ, 15 khẩu)

1
1 Đặng Lại Chủ hộ 10/03/1954 051054008542 3 người (2vc

và con trai) 2.400.000 nông, đan kẽm thuê, con trai bị tai nạn nhận
bảo trợ xã hội2 Trương Thị Lời Vợ 12/08/1963 051163004555

2
3 Bùi Phụ Cây Chủ hộ 10/10/1949 051049000841

2 vợ chồng 2.000.000 làm nông,
nuôi heo4 Nguyễn Thị Tài Vợ 11/11/1956 051156002529

3 5 Nguyễn Thị Liên Chủ hộ 02/08/1960 051160002169 2 mẹ con 2.500.000 nông, con trai bị tim phụ e gái bán nước

4
6 Trần Minh Hùng Chủ hộ 06-12-1949 051049003853 2 vợ chồng 2.000.000 nông, bán

 tạp hóa nhỏ7 Lê Thị Nga Vợ 24/02/1954 092154004299

5 8 Nguyễn Thị Mỹ Chủ hộ 10-10-1951 051151004795 2 vợ chồng 2.000.000 nông, chồng
 tai biến

6
9 Trương Phước Chi Chủ hộ 05-05-1952 051052003899 2 vợ chồng 2.000.000 nông 
10 Lê Thị Hồng Vợ 05-05-1959 051159008619

7
11 Hồ Văn Thẩn Chủ hộ 20/04/1953 051053002809 3 vợ chồng 2.000.000 nông 
12 Bùi Thị Thu Thanh vợ 10/02/1954 051154009614

8 13 Đoàn Thị Mai Chủ hộ 05-02-1963 051163012422 1 mình 2.400.000 nông 

9
14 Trần Thị Thuỷ Chủ hộ 04-04-1966 051166013121 2 vợ chồng 2.900.000 chồng thợ hồ,

 vợ nông15 Bùi Phú Thanh Hùng Chồng 

IX Tổ dân phố 17 (5 hộ, 15 khẩu)

1
1 Lê Thị Trúc Chủ hộ 12-12-1960 051160006681 5 người (2vc,

con gái,con rể
và cháu ngoại )

2.500.000 chồng ung thư, vợ nội trợ và nông,
2 Đặng Sỹ chồng 20-07-1961 051061011162
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2

3 Phạm Thị Ngọc Bích Chủ hộ 10-10-1980 051180007823

4 người (2 vợ
chồng và 2 con

trai)
2.900.000 vợ bán ăn sáng,

chồng làm nông, hai con đi học
4 Huỳnh Hòa Chồng 02-05-1974 051074003790

5 Huỳnh Minh Hợp con 21-06-2007

6 Huỳnh Minh Toàn con 01-08-2013

3

7 Hồ Kỳ Phương Chủ hộ  02/01/1967 051057015105

2 vợ chồng, 2
con trai 2.900.000 chồng làm thuê, vợ làm thuê dọn nhà

8 Tạ Thị Lũy Vợ  10/03/1969 051169011081

9 Hồ Tiến Đạt Con 25-06-2001 051201005550

10 Hồ Tiến Phát Con 17-04-2004 051204002920

4

11 Hồ Kỳ Tâm Chủ hộ 06-05-1968 051068015194

3 người (2vc
và con gái) 2.700.000 chồng phụ hồ, vợ dọn nhà12 Huỳnh Thị Là Vợ 20-11-1974

13 Hồ Ngọc Bình Con 23-03-1993

5
14 Võ Văn Kim Chủ hộ 06-03-1962 051062009288

7 người (2vc,
con trai, con

dâu và 3 cháu
nội)

2.800.000 chồng làm thuê, vợ bán rau
15 Trịnh Thị Danh Vợ 08-10-1962

Tổng cộng: 147 hộ, 248 khẩu
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